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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch bệnh 
viện trong thời gian 02 năm (24 tháng - giai đoạn 2026-2028) cho Bệnh viện Đa 
khoa Khu vực Mèo Vạc. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm 
sạch Bệnh Viện năm 2026-2028 cho Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc”. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và nguồn thu 
hợp pháp khác được để lại theo quy định trong thời gian 02 năm (24 tháng - giai đoạn 
2026-2028). 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc. Địa chỉ: Xã Mèo 
Vạc, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quy mô của dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm 
sạch bệnh viện trong thời gian 02 năm (24 tháng - giai đoạn 2026-2028) cho Bệnh 
viện Đa khoa Khu vực Mèo Vạc 

- Yêu cầu chi tiết về cung cấp dịch vụ: Chi tiết tại Mục 3 Chương V E-HSMT 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 

2. Mục tiêu công việc: 

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu với mục tiêu lựa chọn được nhà thầu 
có đủ năng lực, kinh nghiệm; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có chi phí thực hiện 
công việc thấp nhất nhưng đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch Bệnh Viện năm 2026-2028 
cho Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc đảm bảo cung cấp dịch vụ vệ sinh thực 
hiện vệ sinh môi trường bề mặt, phân loại rác thải y tế và vận chuyển đến nơi tập 
kết tuân thủ quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

3.1 Yêu cầu chung 

Bệnh viện là môi trường có khả năng lây nhiễm cao, vấn đề vệ sinh rất phức 
tạp nên đòi hỏi quy trình khắt khe, các công đoạn phải được thực hiện nhanh gọn. 
Do vậy nhà thầu cung cấp dịch vụ cần đáp ứng những yêu cầu sau: 

- Cam kết cung cấp đủ nhân sự thực hiện dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu của E-
HSMT. Đảm bảo nhân sự ổn định tại các vị trí và thường xuyên tập huấn để nâng 
cao kiến thức về nội quy khi làm việc tại bệnh viện, các quy trình vệ sinh phù hợp 
và đáp ứng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. 

- Cam kết cung cấp đủ hóa chất, máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao để thực hiện 
gói thầu. 
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- Cam kết đảm bảo dịch vụ cung cấp liên tục, xuyên suốt trong thời gian thực 
hiện hợp đồng. 

- Cam kết công tác vệ sinh công nghiệp phải được giám sát hàng giờ, hàng 
ngày. 

- Cam kết thực hiện nội quy, quy định của Chủ đầu tư. 

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Đơn vị sử dụng dịch vụ về bất cứ rủi ro, mất 
mát nào gây ra cho Đơn vị sử dụng dịch vụ do công nhân của nhà cung cấp dịch 
vụ gây ra. 

3.2 Bố trí nhân sự: Nhà thầu có sơ đồ, hoặc phương án bố trí 13 nhân viên 
vệ sinh công nghiệp và 01 tổ trưởng (nhân viên quản lý) tại Bệnh viện đa khoa 
khu vực Mèo Vạc phù hợp với phương pháp luận thực hiện công việc tại các vị 
trí khu vực làm việc sau: 

1. KHU VỰC NHÀ A (02 tầng) 
Nhà làm việc + Khoa khám bệnh + Khoa dược 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 1: Khoa Khám bệnh, Khoa Dược - TTB - VTYT 

Phòng khám mắt: 01 phòng Kho thuốc nội trú: 01 phòng 
Phòng khám tai mũi họng: 01 
phòng 

Kho vật tư: 01 phòng 

Phòng khám răng hàm mặt : 1 
phòng 

Kho thiết bị y tế: 01 phòng 

Phòng khám tổng quát : 01 
phòng 

Kho phòng chống dịch: 01 phòng 

Kho hoá chất: 01 phòng Phòng vệ sinh: 02 phòng 
Kho nhập thuốc: 01 phòng Kho thuốc ngoại trú: 01 phòng 
Kho thuốc: 01 phòng Hành lang + cầu thang bộ 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Các phòng chức năng, Hội trường 
Phòng văn thư : 01 phòng Phòng Giám đốc : 01 phòng 
Phòng hành chính khoa dược: 
01 phòng 

Hội Trường B : 01 phòng 

Phòng thư viện : 01 phòng Phòng Lãnh đạo : 01 phòng 

Kho lưu trữ bệnh án : 01 phòng Nhà vệ sinh : Nam + Nữ : 01 phòng 

2. KHU VỰC NHÀ B (02 tầng) 
Khối hành chính, khoa nội, khoa khám bệnh, khoa hồi sức cấp cứu, Y học cổ 

truyền 
Khu vực 

làm 
sạch và 

công 
việc 

Sảnh khoa khám bệnh : 01 
phòng 

Phòng hành chính khoa HSCC : 01 phòng 

Phòng đăng ký : 01 phòng Phòng nhân viên : 01 phòng 

Phòng khám sàng lọc lao trẻ 
em : 01 phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng 
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thưc 
hiện 

Phòng khám bệnh truyền 
nhiễm : 01 phòng 

Phòng bệnh 1 : 01 phòng 

Phòng tiểu Phẫu : 01 phòng Phòng bệnh 2 : 01 phòng 

Phòng thu viện Phí : 01 phòng Phòng cấp cứu : 01 phòng 

Phòng hành chính khoa khám 
bệnh : 01 phòng 

Phòng chạy thận nhân tạo: 01 phòng 

Phòng khám ngoại cấp cứu : 01 
phòng 

Phòng kệ thống lọc RO : 01 phòng 

Phòng khám nội nhi da liễu : 
01 phòng 

Kho Oxy : 01 phòng 

Phòng quản lý bệnh mãn tính : 
01 phòng 

Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 Phòng : 01 
phòng 

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải 

 
 
 
 
 
 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Khối hành chính, khoa nội 

Phòng tài chính kế toán :01 
phòng 

Phòng hành chính khoa Nội : 01 phòng 

Phòng tổ chức hành chính : 01 
phòng 

Phòng A10 : 01 phòng 

Phòng tiếp dân : 01 phòng Phòng A11 : 01 phòng 

Phòng phó giám đốc :01 phòng Phòng nội 01 : 01 phòng 

Phòng bác sỹ trực hệ nội : 01 
phòng 

Phòng nội 02 : 01 phòng 

Phòng thủ quỹ : 01 phòng Phòng nội 03 : 01 phòng 

Phòng máy chủ : 01 phòng Phòng nội 04 : 01 phòng 

Phòng vật lý trị liệu : 01 phòng Phòng nội 05 : 01 phòng 

Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 phòng Phòng nội 06 : 01 phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng Phòng nội 07 : 01 phòng 

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải 

3. KHU VỰC NHÀ C (02 tầng) 
Khoa YHCT, Khoa phụ sản 
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Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 1: Khoa phụ sản 

Phòng tiêm: 01 phòng Phòng đẻ: 01 phòng 

Phòng hành chính: 01 phòng Phòng khám phụ khoa: 01 phòng 

Phòng hậu phẫu: 01 phòng Phòng tắm sơ sinh: 01 phòng 

Phòng sau đẻ: 01 phòng, chờ 
đẻ: 01 phòng 

Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 phòng 

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải 

 
 
 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Khoa Y học cổ truyền 

Phòng bệnh 01 : 01 phòng Phòng bệnh 03 : 01 phòng 

Phòng bệnh 02 : 01 phòng Phòng bệnh 04 : 01 phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng Phòng phụ khoa : 01 phòng 

Phòng hành chính : 01 phòng 
Nhà vệ sinh bệnh nhân: 02 phòng (nam, 
nữ) 

4. KHU VỰC NHÀ D (01 tầng) 
Khoa truyễn nhiễm, bếp ăn 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Khoa truyền nhiễm 

Phòng bệnh nhân tâm thần, 
phạm nhân : 01 phòng 

Bếp ăn nhân viên : 01 phòng 

Phòng bệnh 5 : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ : 01 phòng 

Phòng bệnh 6 : 01 phòng Đầu hồi bếp ăn : 01 khu làm sạch 

Nhà vệ sinh 02 phòng: 01 
phòng 

Kho để đồ : 01 phòng 

5. KHU VỰC NHÀ E (02 tầng) 
Khoa xét nhiệm chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, tầng âm 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 

Tầng 1: Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh 

Phòng lấy máu, vi sinh : 01 
phòng 

Phòng rửa phim : 01 phòng 

Phòng siêu âm, điện tim : 01 
phòng 

Phòng xử lý hình ảnh kts : 01 phòng 



113 
 

 

thưc 
hiện 

Phòng hành chính khoa xét 
nghiệm chẩn đoán hình ảnh : 
01 phòng 

Phòng chụp xquang : 01 phòng 

Phòng thay đồ : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ : 01 phòng 

Phòng sinh hóa :01 phòng Phòng nước tiểu : 01 phòng 

Phòng huyết học :01 phòng Phòng nội soi tiêu hóa : 01 phòng 

Phòng siêu âm mầu : 01 phòng Phòng nhân viên Xquang : 01 phòng 

Hành lang, cầu thang trượt, cầu 
thang bộ 

 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: phòng mổ 

Sảnh chờ : 01 khu vực làm sạch Phòng rửa dụng cụ : 01 phòng 

Phòng thay đồ : 01 phòng Nhà vệ sinh: 2 phòng (nam, nữ) 

Phòng nghỉ bác sỹ : 01 phòng 
Hành lang tầng 2, phòng lưu trữ bệnh án 
1 

Tầng âm nhà block : 01 khu 
vực làm sạch 

 

6. KHU VỰC NHÀ G (02 tầng) 
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn , khoa ngoại, kế hoạch tổng hợp 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 1: Bộ phận chống nhiễm khuẩn, nhà giặt 

Phòng dụng cụ đồ vải : 01 
phòng 

Kho hóa chất: 01 phòng 

Hành lang, cầu thang bộ  

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Kho 

Phòng hành chính: 01 phòng Phòng làm băng gạc : 01 phòng 

Phòng lưu trữ bệnh án 3: 
01 phòng 

Kho khoa ngoại : 01 phòng 

7/ KHU VỰC NHÀ H (03 tầng) Khoa nhi + Liên chuyên khoa 

Tầng 1: Khoa Nhi  



114 
 

 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Kho quần áo bệnh nhân : 01 
phòng 

Phòng sơ sinh : 01 phòng 

Phòng hành chính + nhà vệ 
sinh : 01 phòng 

Phòng cấp cứu : 01 phòng 

Phòng Xquang: 01 phòng Kho ô xy : 01 phòng 

Phòng trực + nhà vệ sinh : 01 
phòng 

Nhà vệ sinh nam nữ : 01 phòng 

Hành lang, cầu thang  

 
 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Khoa nhi 

Phòng tiêm + nhà vệ sinh : 01 
phòng 

Phòng nhi 3 : 01 phòng 

Phòng nhi 1 : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ : 01 phòng 

Phòng nhi 2 : 01 phòng Hành lang, cầu thang 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 3: Khoa liên chuyên khoa 

Phòng trực + nhà vệ sinh : 01 
phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng 

Phòng bệnh 1 : 01 phòng Nhà vệ sinh : 01 phòng 

Phòng hành chính : 01 phòng Phòng bệnh 2 : 01 phòng 

Hành lang, cầu thang  

8. KHU VỰC NHÀ I (02 TẦNG) 
Khoa ngoại + Phòng chức năng + Hội trường 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 1: Khoa Ngoại 

Phòng trực: 01 phòng Phòng hậu phẫu : 01 phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng Phòng bệnh 1 : 01 phòng 

Phòng hành chính : 01 phòng Phòng bệnh 2 : 01 phòng 
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Phòng cấp cứu : 01 phòng Nhà vệ sinh nam + nữ 6 phòng : 01 phòng 

Phòng bỏng : 01 phòng  

Hành lang, cầu thang kho đồ 
vải 

 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

Tầng 2: Hội trường, phòng chức năng 

Hội trường A : 01 phòng Phòng điều dưỡng : 01 phòng 

Phòng phó giám đốc : 01 phòng Phòng kế hoạch tổng hợp : 01 phòng 

Nhà vệ sinh nam nữ  

 
 

Khu vực 
làm 

sạch và 
công 
việc 
thưc 
hiện 

9. KHU VỰC NHÀ K 

Khoa truyền nhiễm 

Phòng hành chính : 01 phòng Phòng bệnh 3 : 01 phòng 

Phòng tiêm : 01 phòng Phòng bệnh 4 : 01 phòng 

Phòng bệnh 1 : 01 phòng Kho đồ vải : 01 phòng 

Phòng bệnh 2 : 01 phòng  Nhà vệ sinh 01 phòng : 01 phòng 

Hành lang  

10/ Nhà cầu từ khối nhà B đến Nhà G, Từ nhà E sang nhà H, Từ nhà B sang 
nhà E, Từ nhà E sang nhà I, Từ nhà G sang nhà I, Hành lang nhà A sang nhà 
B tầng  Khu vực kho nhà block và sân phơi nhà G, Sân phơi nhà D 

 11/ KHU VỰC NGOẠI CẢNH:  

 + Bốt bảo vệ  

 
+ Nhà để xe nhân viên và 
người nhà bệnh nhân 

 

 + Phòng để máy phát điện  

 
+ Khuân viên sảnh trước 
( Trước khối nhà B ) 

 

 
+ Khu tập kết rác, bồn hoa, 
sảnh sau khối nhà B 

 

 + Sân thể thao (sảnh trước nhà  
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C ) 

 
+ Khu bể nước bệnh nhân 
( trước nhà E và G ) 

 

 + Sảnh trước nhà H  

 + Sảnh trước nhà D, nhà K  

 + Sảnh sau nhà E  

 + Khu xử lý chất thải lỏng  

 + Nhà vệ sinh chung 06 ngăn  

 + Khu vực lưu trữ rác thải  

 
+ Nhà đại thể, Hành lang từ 
cổng sau đến nhà K, khu tập 
kết rác đầu hồi nhà A 

 

 (Ngoài các khu vực làm sạch trên nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân lực khi 
bệnh viện có yêu cầu cần làm vệ sinh tại các khu các khu nhà xây dựng mở rộng 
thêm trong năm (nếu có) và một số khu vực khác trong khuôn viên bệnh viện). 

3.3 Yêu cầu công việc chi tiết tại các khu vực làm sạch bao gồm: 

Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

1. KHU VỰC SẢNH, HÀNH LANG CÔNG CỘNG 

a. Khu vực hành lang, tiền sảnh các khoa 

- Quét mạng nhện.  x   

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

  x 
 

- Lau ghế chờ, sảnh ngoài hành lang 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 
dán giấy thông báo 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x   

 

- Lau kính hành lang thấp dưới  04 m  x   

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ 2 
lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau vách kính tiền sảnh cửa các tòa nhà   x  
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, 
hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn . 

 x  
 

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau lan can hành lang.   x   

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   

 

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Vận chuyển rác tới nơi quy định đúng quy 
trình kỹ thuật. 

x   
 

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn. 

    

b. Làm sạch cầu thang bộ, thang máy 

- Quét mạng nhện  x      

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

     x  

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 
dán giấy thông báo(nếu có). 

     x   

- Lau các biển báo, biển hướng dẫn, hộp thư, 
hộp chứa bình chữa cháy, bảng công tắc đèn . 

     x   

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Làm sạch các ô thoáng dọc hành lang      x   
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x    

- Thu gom rác thải 2 lần /ngày (sáng, chiều) x    

- Vận chuyển rác thải 2 lần /ngày (sáng, chiều)      x    

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn 2 lần /ngày (sáng, chiều) 

 
 

  

c. Khu nhà vệ sinh  

- Quét mạng nhện  x   

- Lau trần  x   

- Làm sạch két nước         x  

- Lau hệ thống đèn và các thiết bị vệ sinh: Lavabô, 
bệt 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực 
hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Lau hệ thống cửa ra vào, cửa sổ.        x   

- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch 
2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Thường xuyên kiểm tra dội nước hoặc xử lý 
các vết bẩn phát sinh 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x 

   

- Vận chuyển rác tới nơi quy định 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) 

x    

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn 2 lần /ngày (sáng, chiều) 

x    

2. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG: (Phòng trưởng khoa, 
phòng y tá trưởng, phòng họp, phòng đợi, và các phòng chức năng khác. . .) 

- Quét mạng nhện  x   

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

  x 
 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 
dán giấy thông báo 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x   

 

- Làm sạch bồn rửa tay 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch nhà vệ sinh 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới 04 m 
2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ 2 
lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch bảng công tắc đèn ....       x   
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau lan can hành lang 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   

 

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định 2 
lần/ngày (sáng, chiều) 

x   
 

- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch 
2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn 2 lần/ngày (sáng, chiều) 

x    

3. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN KHÁC (như phòng 
khám, phòng hồi sức cấp cứu, X.quang…) 

- Quét mạng nhện  x   

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

  x 
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 
dán giấy thông báo 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x   

 

- Làm sạch bồn rửa tay 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch nhà vệ sinh 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Lau hệ thống kính hành lang thấp dưới 04 m  x   

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ 2 
lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch bảng công tắc đèn        x   

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà.  x   

- Lau lan can hành lang 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30.. 

x   
 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   

 

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định 2 
lần/ngày (sáng, chiều) 

x   
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch 
2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x    

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực 
hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

4. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC BUỒNG BỆNH: 

- Quét mạng nhện.  x   

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

  x 
 

- Làm sạch bồn rửa tay 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch nhà vệ sinh 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch giường bệnh nhân 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch tủ đựng đồ của bệnh nhân 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ 2 
lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch bảng công tắc đèn ....  x   

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   

 

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác 2 lần/ngày, 
(sáng, chiều) 

x    

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định 2 
lần/ngày (sáng, chiều) 

x   
 

- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch 
2 lần/ngày (sáng, chiều) 

x    

5. KHU VỰC BÊN TRONG CÁC KHOA PHẪU THUẬT , HSCC….. 

- Quét mạng nhện  x   

- Lau hệ thống đèn chiếu sang, quạt trần, quạt 
tường, điều hòa. 

  x 
 

- Làm sạch các vách tường: chữ viết , vết keo 
dán giấy thông báo 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x   

 

- Làm sạch bồn rửa tay 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Làm sạch nhà vệ sinh 2 lần /ngày (sáng, chiều) 
lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong 
trước 7h30. 

x   
 

- Lau kính hành lang thấp dưới 04 m  x   

- Lau cửa chính, cửa sổ chớp và các kệ cửa sổ 2 
lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện 
dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Làm sạch bảng công tắc đèn        x   

- Tẩy vết kẹo cao su bám két trên sàn nhà 2 lần 
/ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn 
dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x   
 

- Lau lan can hành lang 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Pha hoá chất chuyên dụng theo đúng tỷ lệ và 
tiến hành lau sàn bằng cây lau ướt 2 lần /ngày 
(sáng, chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh xong trước 7h30. 

x   

 

- Lau sàn bằng cây lau khô 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x   
 

- Cọ thùng rác, thay túi đựng rác 2 lần/ngày, 
(sáng, chiều) 

x    

- Thu gom, vận chuyển rác tới nơi quy định 2 
lần/ngày, (sáng, chiều) 

x   
 

- Lau khô các đồ đạc, thiết bị sau khi làm sạch 
2 lần/ngày, (sáng, chiều) 

x    

- Khử mùi, tiệt trùng, diệt khuẩn 2 lần/ngày, 
(sáng, chiều) 

x    

- Luôn luôn kiểm tra làm sạch ngay khi thấy vết 
bẩn 2 lần/ngày, (sáng, chiều) 

x    

6 . KHU VỰC BÊN NGOÀI: (Đường giao thông nội bộ, sân, hè)  

- Quét khu vực lối đi chung xung quanh các toà 
nhà 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực 
hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Vệ sinh khu vực  bảo vệ 2 lần /ngày (sáng, 
chiều) lau khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh 
xong trước 7h30. 

x    
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Nội dung công việc 
Hàng 
ngày 

Hàng 
tuần 

Hàng 
tháng 

Ghi 
chú 

- Vệ sinh thùng rác 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x    

- Tổng vệ sinh chung   x  

7. KHU VỰC NGOẠI CẢNH:     

- Quét khu vực lối đi chung xung quanh các toà 
nhà 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau khi bẩn thực 
hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 7h30. 

x    

- Vệ sinh thùng rác 2 lần /ngày (sáng, chiều) lau 
khi bẩn thực hiện dọn dẹp vệ sinh xong trước 
7h30. 

x    

- Khơi thông cống rãnh.  x   

- Thu gom rác, làm sạch hệ thống hố ga.   x  

- Thu gom rác, làm sạch mái nhà mỗi quý 1 lần 
vào tuần của quý và khi trời mưa 

 x   

- Thu gom rác thải 2 lần/ngày, (sáng, chiều) x    

- Vận chuyển rác đến nơi quy định 2 lần/ngày, 
(sáng, chiều) 

x    

- Tổng vệ sinh chung   x  

- Duy trì cây cảnh trồng chậu bón phân, trừ sau.   x  

- Tưới cây , chăm sóc cây cảnh, tỉa cây, cành  x    

3.4 Yêu cầu về vệ sinh bệnh viện và quản lý chất thải y tế 

Nhà thầu trình bày chi tiết hiểu biết về quy trình vệ sinh bệnh viện và quản 
lý chất thải y tế trong giải pháp và phương pháp luận đính kèm E-HSDT trên cơ 
sở: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 
11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 
7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định 3916/2017/QĐ-BYT ngày 28 
tháng 8 năm 2017 của  Bộ y tế; Quy trình vệ sinh bệnh viện và quản lý chất thải 
y tế của Bệnh viện, bao gồm: 

 - Nguyên tắc vệ sinh; 

 - Phân loại theo vùng, theo nguy cơ, theo màu sắc; 
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 - Quy trình thực hiện: Vệ sinh buồng bệnh, Vệ sinh trần nhà, tường, cửa và 
các dụng cụ khác, Vệ sinh giường, bàn, đệm, ghế, Nhà vệ sinh, Hành lang và cầu 
thang, Vệ sinh bề mặt có máu và dịch tiết. 

3.5 Yêu cầu về nhân sự 

a. Bố trí nhân sự đảm bảo về số lượng và vị trí làm việc (Nhân sự đảm 
bảo phải được đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động) 

- Nhà thầu lên phương án bố trí 13 nhân viên và 01 tổ trưởng (nhân viên quản 
lý) tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc, thực hiện công việc tại các khu vực cần 
làm sạch 

b. Yêu cầu về thời gian thực hiện 

- Thời gian làm việc hàng ngày: 365 ngày/năm (đảm bảo mỗi công nhân làm 
việc đủ 8h/ngày, 26 ngày/tháng) 

- Hàng ngày: Sáng từ 6h00 đến 10h30 ; Chiều từ 13h30 đến 17h; Tối: từ 17h 
đến 01h ngày hôm sau. (08 giờ/ngày) 

- Hàng tuần: Từ thứ hai đến thứ sáu 

- Thứ 7, chủ nhật ngày Lễ, Tết: Quân số làm việc là 50% (Bố trí người trực 
thực hiện các công việc làm sạch đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của 
bệnh viện). 

- Ngoài thời gian trên khi bệnh viện yêu cầu đột xuất bên B phải bố trí nhân 
lực để đảm bảo việc làm sạch bệnh viện. 

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do yêu cầu công việc bên B có thể điều 
chuyển bố trí sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực nhằm đảm bảo yêu cầu của bên A. 

- Hàng tháng bên B có trách nhiệm gửi bảng xác nhận nhân lực làm việc và 
bảng đánh giá chất lượng dịch vụ cho bên A kiểm tra, xác nhận. 

- Nhà thầu phải chuẩn bị đồng phục & trang bị bảo hộ cho tất cả nhân viên vệ 
sinh theo yêu cầu của E-HSMT 

c. Yêu cầu về nhân lực 

+ Yêu cầu về Lý lịch: 100% nhân viên có lý lịch rõ ràng, không vi phạm 
pháp luật và không sử dụng các chất gây nghiện bị cấm. 

+ Yêu cầu về sức khoẻ: Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật Lao 
động; Có giấy khám sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian không 
quá 12 tháng. 

c.1  Đối với Tổ trưởng (Nhân viên quản lý) 
- Đảm bảo toàn bộ về an toàn lao động, vệ sinh môi trường của nhân viên. 
- Phân công nhiệm vụ cho nhân viên vệ sinh. 
- Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ nhân viên vệ sinh làm 

việc tại Bệnh viện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
- Báo cáo hoạt động định kỳ của cả đội và thông báo cho Bệnh viện. 
Về trình độ chuyên môn: 
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- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm hoặc 3 Hợp đồng 
- Nhân sự đã qua đào tạo và có các giấy tờ chứng chỉ và chứng nhận sau: 

+ Chứng nhận nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp; 

+ Chứng chỉ kỹ thuật vệ sinh bệnh viện; 

+ Giấy chứng nhận vệ sinh môi trường bề mặt và quản lý chất thải y tế; 

+ Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

+ Chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan có thẩmquyền cấp; 

+ Chứng nhận về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc 
ứng xử trong ngành y tế; 

c.2 Đối với nhân viên vệ sinh 

- Căn cứ bản mô tả công việc hàng ngày tại khoa phòng được giao nhiệm 
vụ để thực hiện công việc 

- Thực hiện quy định về an toàn lao động dựa theo sự phân công công việc 
của tổ trưởng. 

- Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực 
- Có thái độ làm việc nghiêm túc không có thói quen hay hành vi xấu; 
- Lịch sự nắm rõ yêu cầu công việc để thực hiện có hiệu quả, chất lượng 

 Về trình độ chuyên môn: 
+ Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 
+ Chứng nhận nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp 
+ Chứng chỉ kỹ thuật vệ sinh bệnh viện. 
+ Giấy chứng nhận vệ sinh môi trường bề mặt và quản lý chất thải y tế 
+ Chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp 
+ Chứng nhận về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng 

xử trong ngành y tế. 

3.6 Yêu cầu về máy móc, thiết bị, vật tư và hóa chất kèm theo dịch vụ:  

- Yêu cầu danh mục máy móc làm sạch sử dụng: với quy mô 180 giường bệnh: 

STT Loại máy 
Công 
suất 

Tính năng, kỹ 
thuật 

ĐVT Số lượng 
Ghi chú 

1 
Máy hút bụi, 
hút nước 60 
Lít  

2000W 
 

- Dung tích: 60L,     
- Điện áp: 220-
240V,                  
- Chiều cao: 87cm, 
 -Lưu lượng khí : 
106L/s, 
-Lực hút chân 
không: 250mbar 
- Độ dài dây điện: 
8m, 
- Đường kính ống: 
40mm 

Cái 2 

Trong hồ 
sơ dự thầu 
nhà thầu 

phải ghi rõ 
ký mã hiệu 
(nếu có), 
hãng sản 
xuất, xuất 

xứ của 
dụng cụ, 
máy móc 
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2 
Máy phun 
áp lực                   

1800W 

- Điện áp: 220V 
- Lưu lượng nước 
7,3 Lít/phút 
- Dây dẫn cao áp 8 - 
15m 
- Trọng lượng máy: 
22 Kg 

Cái 2 

3 
Máy đánh 
chà sàn  

1500W 
 

Dung tích bình chứa 
hoá chất 13L 

Cái 1 

- Yêu cầu danh mục vật tư, hoá chất tiêu hao làm sạch sử dụng: với quy mô 180 
giường bệnh: 

STT 
VẬT TƯ, HOÁ CHẤT 

TIÊU HAO 
ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

TỐI 
THIỂU 

CẦN 
CÓ 

SỐ 
NGÀY 
KHẤU 
HAO 

SỐ LẦN 
TIÊU HAO/ 

TỔNG THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN GÓI 
THẦU 

Ghi chú 

I BẢO HỘ LAO ĐỘNG      

1 

Quần áo bảo hộ lao động                
- Chất liệu áo: Vải kaki 
liên doanh Hàn Quốc 
60% cotton hoặc tương 
đương 

Bộ 15 183 
4 lần/ 730 

ngày 
Trong hồ 

sơ dự 
thầu nhà 
thầu phải 
ghi rõ ký 
mã hiệu 
(nếu có), 
hãng sản 

xuất, 
xuất xứ 
của đồ 
bảo hộ 

lao động, 
dụng cụ 
tiêu hao, 
hóa chất 
tiêu hao 

2 
 Ủng cao su                            
- Chất liệu: Cao su tổng 
hợp         

Đôi 15 183 
4 lần/ 730 

ngày 

3 
 Thẻ nhân viên vệ sinh                 
- Chất liệu: Nhựa tổng 
hợp trong suốt   

cái 14 183 
4 lần/ 730 

ngày 

II 
DỤNG CỤ TIÊU HAO 
30 NGÀY  

    

1 Dao dũi sàn Chiếc 20 30 
24 lần/ 730 

ngày 

2 Phớt cọ xanh  chiếc 50 30 
24 lần/ 730 

ngày 

3 
Bàn chải cọ NVS cong + 
thẳng  

Chiếc 50 30 
24 lần/ 730 

ngày 

4 Bàn chải chà sàn  Bộ 33 30 
24 lần/ 730 

ngày 
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STT 
VẬT TƯ, HOÁ CHẤT 

TIÊU HAO 
ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

TỐI 
THIỂU 

CẦN 
CÓ 

SỐ 
NGÀY 
KHẤU 
HAO 

SỐ LẦN 
TIÊU HAO/ 

TỔNG THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN GÓI 
THẦU 

Ghi chú 

5 Khăn lau trắng  Chiếc 40 30 
24 lần/ 730 

ngày 

6 Găng tay cao su dầy  Đôi 20 30 
24 lần/ 730 

ngày 

7 Chổi chít cán ngắn đẹp  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

8 Chổi cước Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

9 Bình xịt nhựa  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

10 Hót rác nhựa cán dài  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

11 Phất trần  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

12 Ngáng vắt  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

13 Thụt cao su  Chiếc 14 30 
24 lần/ 730 

ngày 

14 
Túi nilong đựng rác có 
vạch các loại; 

Kg 120 30  

III HOÁ CHẤT TIÊU 
HAO 30 NGÀY 

    
 

1 
 Xà Phòng - Giặt khăn  
- Khối lượng: 1 kg 

Kg 10 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

2 
Hóa chất lau sàn gift (4 
lít/can) 
- Dung tích: 4 lít/can 

Can 70 30 
24 lần/ 730 

ngày 

 

3 Hóa chất tẩy toilet  Chai 65 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

4  Hóa chất lau kính  Chai 40 30 
24 lần/ 730 

ngày 
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STT 
VẬT TƯ, HOÁ CHẤT 

TIÊU HAO 
ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

TỐI 
THIỂU 

CẦN 
CÓ 

SỐ 
NGÀY 
KHẤU 
HAO 

SỐ LẦN 
TIÊU HAO/ 

TỔNG THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN GÓI 
THẦU 

Ghi chú 

5 
 Hóa chất lau Inox  
- Tên hóa chất: Sumo 
- Khối lượng: 700g 

Chai 20 30 
24 lần/ 730 

ngày 

 

6 

Javen 24 chai 

- Thông số: NaOCL 10 – 
12 % 

- Tỷ trọng: 1,145g/cm3 

Chai 80 30 
24 lần/ 730 

ngày 

 

7 Phân NPK KG 5 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

8 Phân đạm KG 4 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

9 Phân trùn quế KG 3 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

10 
Nước hoa xịt mùi 
Aroma loại 250 ml 

Chai 7 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

11 
Thuốc trừ sâu Pemethrin 
50Ec 

Lít 1 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

12 Vôi cục KG 0,5 30 
24 lần/ 730 

ngày 
 

IV 
DỤNG CỤ TIÊU HAO 
90 NGÀY 

   
  

1 Giẻ lau ướt thay thế  Chiếc 14 90 
8 lần/ 730 

ngày 
 

2 
Giẻ lau ướt thay thế - Xô 
vắt giẻ  

Chiếc 14 
90 8 lần/ 730 

ngày 
 

3 Giẻ lau khô thay thế  Chiếc 14 
90 8 lần/ 730 

ngày 
 

V 
DỤNG CỤ KHẤU 
HAO 365 NGÀY 

   
  

1 
Bộ lau ướt - Dùng xô vắt 
giẻ  

Bộ 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
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STT 
VẬT TƯ, HOÁ CHẤT 

TIÊU HAO 
ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

TỐI 
THIỂU 

CẦN 
CÓ 

SỐ 
NGÀY 
KHẤU 
HAO 

SỐ LẦN 
TIÊU HAO/ 

TỔNG THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN GÓI 
THẦU 

Ghi chú 

2 Bộ lau khô  Bộ 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
 

3 Bộ gạt sàn  Bộ 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
 

4 Xô lau nhà có giỏ vắt  Bộ 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
 

5 Dây thông tắc  Chiếc 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
 

VI 
DỤNG CỤ KHẤU 
HAO 365 NGÀY 

    
 

1 

Biển báo khu vực làm vệ 
sinh 

- Kích thước: 
64*38*5*21*5cm; 

- Màu: Vàng;                           
-Chất liệu: Nhựa tổng 
hợp 

Cái 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 

 

2 

 Tay gạt kính                          
- Chất liệu: Nhôm inox 
chống gỉ 

- Kích thước: 
35cm/45cm  

Cái 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 

 

3 

 Bông lau kính                         
- Kích thước: 
25cm,35cm, 40cm, 
45cm; 

 - Chất liệu: 100% 
cotton                                 

Cái 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 

 

4 

Cây nối dài                            
- Kích thước: 1m2;                     
- Chất liệu:Hợp kim 
nhôm            

Cái 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 
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STT 
VẬT TƯ, HOÁ CHẤT 

TIÊU HAO 
ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

TỐI 
THIỂU 

CẦN 
CÓ 

SỐ 
NGÀY 
KHẤU 
HAO 

SỐ LẦN 
TIÊU HAO/ 

TỔNG THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN GÓI 
THẦU 

Ghi chú 

5 

 Xe đẩy làm vệ sinh đa 
năng          
- Kích thước: 
(L)128×(W)50×(H)96cc 

Cái 14 365 
2 lần/ 730 

ngày 

 

6 Kéo cắt tỉa cây dài 4m Cái 2 365 
2 lần/ 730 

ngày 
 

Lưu ý: 

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu về cung cấp 
máy móc vật tư tiêu hao kèm theo dịch vụ đều mang tính chất minh họa các tiêu 
chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu 
hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện 
cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, 
tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở trên và cung 
cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa chào 
thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

- Nội hàm tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu 
chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng, hiệu quả làm sạch. 

3.7 Yêu cầu khác: 

Nhà thầu phải có cam kết sử dụng hóa chất theo quy định của Bộ Y tế ban 
hành tại Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 về việc ban hành hướng 
dẫn vệ sinh bề mặt khu phẩu thuật; các Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 
27/9/2012, Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về hướng 
dẫn thực hành KSNK trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các quy định pháp 
luật hiện hành. Hoá chất phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn.  

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2.  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ đáp ứng đầu ra theo yêu cầu của E-
HSMT và được quy định cụ thể trong hợp đồng. 

- Thời gian tiến hành: Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý…  
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- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc theo, địa chỉ: Xã Mèo 
Vạc, tỉnh Tuyên Quang. 

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:  

+ Theo Biên bản nghiệm thu, đánh giá chất lượng dịch vụ hàng ngày, hàng 
tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất. 


